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Ôn tập giữa học kì 2 (SGK tr. 71–78)

Tuần 27

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Vườn rau của bà
Sau nhà bà Tư có một mảnh vườn nhỏ. Mùa xuân, bà gieo hạt cải, hạt mồng tơi. Mấy hôm sau, những mầm non
xanh mướt nhú lên như những đốm sao nhỏ. Bé Nga sang chơi, ngày nào cũng xách bình tưới giúp bà. Có hôm, Nga
hỏi: “Bà ơi, sao cây cải lớn nhanh thế?”. Bà cười: “Vì cháu chăm tưới đấy!”. Cuối tháng, vườn rau đã xanh mơn
mởn. Bà nhổ một bó cải to cho Nga mang về biếu mẹ.

1. Bà Tư gieo hạt gì? A Cải, mồng tơi B Bí đỏ, mướp C Ngô, đậu xanh
2. Mầm non được so sánh với gì? A Hạt cườm B Đốm sao nhỏ C Viên bi
3. Nga giúp bà việc gì? A Nhổ cỏ B Gieo hạt C Tưới rau
4. Bà cho Nga thứ gì mang về?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng

1. … mướt A xanh B sanh 2. … hạt A dieo B gieo
3. xanh mơn … A mởn B mỡn

Bài 3: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa trái ngược

1. mới

2. nhỏ

3. nhiều

4. sớm

a. ít

b. muộn

c. cũ

d. to

Bài 4: Luyện từ và câu: mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

1. Vườn rau xanh tốt quá! A Câu kể B Câu hỏi C Câu cảm D Câu khiến
2. Cháu tưới rau giúp bà nhé!

A Câu kể B Câu hỏi C Câu cảm D Câu khiến

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu phẩy, dấu hai chấm hoặc dấu chấm hỏi

1. Vườn có rau cải  mồng tơi và rau muống.

2. Nga hỏi bà  “Sao cây lớn nhanh thế ”

Bài 6: Viết đoạn văn (chọn 1 trong 2 đề)

Viết đoạn văn (4–5 câu) theo một trong hai đề sau.
Đề 1: Tả một cảnh vật em yêu thích. Đề 2: Nêu lí do em thích một nhân vật trong truyện.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 27

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Cải, mồng tơi)
2. B (Đốm sao nhỏ)
3. C (Tưới rau)
4. Một bó cải to để biếu mẹ.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng

1. A (xanh) 2. B (gieo) 3. A (mởn)

Bài 3: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa trái ngược

1 – c 2 – d 3 – a 4 – b

Bài 4: Luyện từ và câu: mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

1. C (Câu cảm) 2. D (Câu khiến)

Bài 5: Luyện từ và câu: điền dấu phẩy, dấu hai chấm hoặc dấu chấm hỏi

1. Vườn có rau cải , mồng tơi và rau muống.
2. Nga hỏi bà : “Sao cây lớn nhanh thế ?”

Bài 6: Viết đoạn văn (chọn 1 trong 2 đề)

Gợi ý: Đề 1 — giới thiệu cảnh, tả màu sắc, âm thanh nổi bật, nêu cảm xúc. Đề 2 — giới thiệu nhân vật,
kể việc làm đáng nhớ, nêu lí do em thích và điều em học được.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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